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1 D16_QT BA39007 Kế toán quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

2 D16_QT 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

3 D16_QT BA43017 Quản trị rủi ro 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

4 D16_QT BA43016 Khởi nghiệp 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

5 D16_QT Nhóm môn học tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 môn):

6 D16_QT 1QTCHTC405 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán (Excel) 2 45 0 0 0 45 0 0 0 HK7

7 D16_QT 1QTCHTC406 MHTC 4 : Thực hành Lập kế hoạch Marketing 2 45 0 0 0 45 0 0 0 HK7

8 D16_QT Nhóm môn học tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 môn):

9 D16_QT BA49009 Nghiệp vụ ngoại thương 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

10 D16_QT 1QTCHCN016 Hệ thống thông tin quản lý 2 30 30 0 0 0 0 0 0 HK7

11 D17_QT BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị (⇔ Phương pháp định lượng) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

12 D17_QT BA49008 Hành vi tổ chức 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

13 D17_QT BA19005 Quản trị chất lượng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

14 D17_QT BA39009 Quản trị tài chính 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

15 D17_QT Nhóm môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn):

16 D17_QT BA23007 Nghiên cứu thị trường 2 30 15 15 0 0 0 0 0 HK5

17 D17_QT BA13010 Hệ thống thông tin quản trị 2 45 15 0 0 30 0 0 0 HK5

18 D18_QT BA19009 Xác suất thống kê 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK3

19 D18_QT GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 0 HK3

20 D18_QT GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 0 HK3

21 D18_QT BA49003 Giao tiếp kinh doanh 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK3

22 D18_QT BA49004 Luật kinh tế 3 45 45 0 0 0 0 0 0 HK3

23 D18_QT BA39001 Nguyên lý kế toán 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK3

24 D18_QT BA19008 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 45 15 0 0 30 0 0 0 HK3

25 D18_QT GS93003 Giáo dục thể chất 3 0 30 0 0 0 30 0 0 0 HK3

26 D18_QT GS93004 Giáo dục thể chất 4 0 30 0 0 0 30 0 0 0 HK3

27 D19_QT GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4 75 45 0 30 0 0 0 0 HK1

28 D19_QT GS19001 Tiếng Anh 1 2 45 15 0 30 0 0 0 0 HK1

29 D19_QT BA13901 Toán C1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK1

30 D19_QT BA49001 Quản trị học 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK1

31 D19_QT BA19001 Kinh tế vi mô 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK1

32 D19_QT GS99001 Giáo dục thể chất 1 0 30 0 0 0 30 0 0 0 HK1

33 D19_QT GS99002 Giáo dục thể chất 2 0 30 0 0 0 30 0 0 0 HK1

34 D16_QT2_MAR BA39007 Kế toán quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

35 D16_QT2_MAR 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

36 D16_QT2_MAR BA29003 Quản trị bán hàng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

37 D16_QT2_MAR BA23012 Tiếp thị truyền thông và tích hợp 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

38 D16_QT2_MAR Nhóm môn học tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 môn):

39 D16_QT2_MAR 1QTCHTC405 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán (Excel) 2 45 0 0 0 45 0 0 0 HK7
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40 D16_QT2_MAR 1QTCHTC406 MHTC 4 : Thực hành Lập kế hoạch Marketing 2 45 0 0 0 45 0 0 0 HK7

41 D16_QT2_MAR Nhóm môn học tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 môn):

42 D16_QT2_MAR BA43016 Khởi nghiệp 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

43 D16_QT2_MAR 1QTMACN012 Marketing dịch vụ 3 45 45 0 0 0 0 0 0 HK7

44 D17_QT2_MAR BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị (⇔ Phương pháp định lượng) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

45 D17_QT2_MAR BA23008 Hành vi người tiêu dùng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

46 D17_QT2_MAR BA49008 Hành vi tổ chức 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

47 D17_QT2_MAR BA23009 Nghiên cứu Marketing 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

48 D17_QT2_MAR BA19005 Quản trị chất lượng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

49 D17_QT2_MAR BA39009 Quản trị tài chính 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

50 D16_QT3_TC BA39007 Kế toán quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

51 D16_QT3_TC 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

52 D16_QT3_TC BA29004 Quản trị Marketing 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

53 D16_QT3_TC Nhóm môn học tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 môn):

54 D16_QT3_TC 1QTCHTC405 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán (Excel) 2 45 0 0 0 45 0 0 0 HK7

55 D16_QT3_TC 1QTCHTC406 MHTC 4 : Thực hành Lập kế hoạch Marketing 2 45 0 0 0 45 0 0 0 HK7

56 D16_QT3_TC Nhóm môn học tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 môn):

57 D16_QT3_TC 1QTCHCN013 Thẩm định dự án 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

58 D16_QT3_TC BA33021 Quản trị chi phí 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

59 D16_QT3_TC Nhóm môn học tự chọn 3 (chọn 1 trong 2 môn):

60 D16_QT3_TC 1QTCHCN014 Kiểm toán 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

61 D16_QT3_TC BA43016 Khởi nghiệp 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK7

62 D17_QT3_TC BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị (⇔ Phương pháp định lượng) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

63 D17_QT3_TC BA49008 Hành vi tổ chức 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

64 D17_QT3_TC BA39004 Kế toán tài chính 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

65 D17_QT3_TC BA39005 Nghiệp vụ ngân hàng 2 30 15 15 0 0 0 0 0 HK5

66 D17_QT3_TC BA19005 Quản trị chất lượng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

67 D17_QT3_TC BA39009 Quản trị tài chính 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

Các lớp_môn học mở cho Đại học các khóa 2014, 2015 và 2016:

1 DH_QT_HOCLAI 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK3
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